
1 Trần Thị Liên 2 19/06/1966 Ấp Tân Phú 3 HN A

2 Bùi Thị Chiến 2 01/04/1949 Ấp Trà Cổ 10 HN A

3 Nguyễn Văn Hổ 1 23/12/1957 Ấp Trà Cổ 10 HN A

4 Nguyễn Văn Chước 1 03/11/1962 Ấp Trà Cổ 10 HN A

5 Nguyễn Thị Thùy Dung 2 21/04/1996 Ấp Trà Cổ 10 HN A

6 Lê Thị Thanh Vân 2 25/03/1956 Ấp Trà Cổ 10 HN A

7 Vũ Thị Hồng Hoa 1 20/05/1982 Ấp Trà Cổ 11 HN A

8 Nguyễn Văn Đua 1 01/01/1954 Ấp Trà Cổ 11 HN A

9 Nguyễn Thị Tâm 2 01/01/1949 Ấp Trà Cổ 11 HN A

10 Phan Thị Hiệp 2 20/12/1941 Ấp Phú Lộc 15 HN A

11 Nguyễn Thị Út 2 01/01/1949 Ấp Phú Lộc 15 HN A

12 Trương Anh Dũng 1 01/01/1967 Ấp Phú Lộc 16 HN A

13 Ngô Kim Anh 2 01/1/1958 Ấp Phú Lộc 16 HN A

14 Nguyễn Thị Em 1 01/01/1964 Ấp Phú Lộc 16 HN A

15 Gịp Thần Hồng 1 15/07/1987 Ấp Phú Lộc 17 HN A

16 Tằng Sềnh Vảy 1 12/02/1970 Ấp Phú Lộc 18 HN A

17 Vũ Thị Gương 2 11/10/1955 Ấp Ngọc Lâm 1 HN A

18 Phạm Huy Hoàng 1 01/01/1974 Ấp Ngọc Lâm 1 HN A

19 Trần Văn Hiến 1 23/03/1960 Ấp Ngọc Lâm 1 HN A

20 Ngô Thanh Hiệp 1 17/05/1961 Ấp Ngọc Lâm 1 HN A

21 Trần Thị Cúc 2 24/09/1989 Ấp Ngọc Lâm 1 HN A

22 Vũ Thị Phụng 2 27/12/1968 Ấp Ngọc Lâm 1 HN A

23 Nguyễn Thị Hoa 2 16/04/1954 Ấp Ngọc Lâm 1 HN A

24 Ngô Đình Cường 1 02/08/1958 Ấp Ngọc Lâm 1 HN A

25 Nguyễn Thị Dịu Hằng 2 26/07/1985 Ấp Bàu Chim HN A

26 Nguyễn Văn Ngon 1 11/10/1959 Ấp Tân Phú 1 HN B

27 Nguyễn Thị Vích 2 01/01/1952 Ấp Tân Phú 2 HN B

28 Nguyễn Thị Hoa 2 01/01/1939 Ấp Tân Phú 2 HN B

29 Trần Văn Sáu 1 19/08/1956 Ấp Tân Phú 3 HN B

30 Nguyễn Thị Nga 2 01/01/1954 Ấp Tân Phú 3 HN B

31 Trần Thị Tuyết Sương 2 01/01/1954 Ấp Tân Phú 5 HN B

32 Nguyễn Văn Sơn 1 01/01/1949 Ấp Tân Phú 5 HN B

33 Nguyễn Thị Ngọc Dung 2 31/03/1959 Ấp Tân Phú 5 HN B

34 Nguyễn Thị Hàng 2 09/10/1956 Ấp Tân Phú 8 HN B
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35 Nguyễn Thị Khi 2 06/07/1960 Ấp Tân Phú 9 HN B

36 Võ Thị Tiềm 2 01/01/1939 Ấp Trà Cổ 10 HN B

37 Lê Văn Phú 1 09/11/1955 Ấp Trà Cổ 10 HN B

38 Lê Thị Xuân Kiều 2 10/06/1960 Ấp Trà Cổ 10 HN B

39 Trần Hữu Thuyết 1 02/06/1959 Ấp Trà Cổ 10 HN B

40 Trịnh Thị Bé 2 15/10/1965 Ấp Trà Cổ 10 HN B

41 Lê Văn Chúng 1 01/01/1943 Ấp Trà Cổ 10 HN B

42 Nguyễn Thị Hạnh 2 20/03/1948 Ấp Trà Cổ 10 HN B

43 Hà Thị Bông 2 01/01/1956 Ấp Trà Cổ 10 HN B

44 Nguyễn Thị Năm 2 01/01/1941 Ấp Trà Cổ 10 HN B

45 Bùi Thị Lớn 2 01/01/1949 Ấp Trà Cổ 10 HN B

46 Nguyễn Thị Bảy 2 01/01/1955 Ấp Trà Cổ 10 HN B

47 Tô Văn Dũng 1 01/01/1954 Ấp Trà Cổ 10 HN B

48 Lê Thị Anh 2 01/01/1947 Ấp Trà Cổ 10 HN B

49 Nguyễn Thị Đằng 2 23/10/1949 Ấp Trà Cổ 10 HN B

50 Phan Thị Châm 2 01/01/1959 Ấp Trà Cổ 10 HN B

51 Quách Thị Năm 2 01/01/1945 Ấp Trà Cổ 10 HN B

52 Lê Thành Bảnh 1 08/11/1948 Ấp Trà Cổ 10 HN B

53 Dương Thị Hiếu 2 17/10/1957 Ấp Trà Cổ 10 HN B

54 Phòng Thị Sáu 2 10/02/1944 Ấp Trà Cổ 11 HN B

55 Lê Thị Bình 2 01/01/1931 Ấp Trà Cổ 11 HN B

56 Ngô Thị Bưng 2 01/01/1955 Ấp Trà Cổ 11 HN B

57 Hồ Văn Nghĩa 1 01/01/1954 Ấp Trà Cổ 11 HN B

58 Huỳnh Thị Hoa 2 01/01/1939 Ấp Trà Cổ 11 HN B

59 Võ Thị Lan 2 01/01/1953 Ấp Trà Cổ 11 HN B

60 Nguyễn Thị Hạnh 2 01/01/1953 Ấp Trà Cổ 11 HN B

61 Đặng Thị Phượng 2 02/02/1963 Ấp Trà Cổ 11 HN B

62 Phan Thị Được 2 01/01/1940 Ấp Trà Cổ 11 HN B

63 Mai Thị Cúc 2 16/04/1940 Ấp Trà Cổ 11 HN B

64 Nguyễn Thị Hồng 2 01/01/1960 Ấp Trà Cổ 11 HN B

65 Lê Thị Đăng 2 01/01/1943 Ấp Trà Cổ 11 HN B

66 Huỳnh Thị Lệ Hoa 2 01/01/1948 Ấp Trà Cổ 12 HN B

67 Trần Ngọc Liên 2 01/01/1953 Ấp Trà Cổ 12 HN B

68 Nguyễn Thị Rành 2 01/01/1941 Ấp Trà Cổ 12 HN B

69 Bùi Thị Cẩm Lình 2 01/01/1952 Ấp Trà Cổ 13 HN B

70 Trần Văn Ô 1 01/01/1960 Ấp Trà Cổ 13 HN B

71 Trần Văn Rớt 1 01/01/1950 Ấp Trà Cổ 13 HN B

72 Nguyễn Thị Sáu 2 01/01/1939 Ấp Trà Cổ 13 HN B

73 Hồ Thanh Sơn 1 01/01/1934 Ấp Phú Lộc 14 HN B

74 Đặng Thị Nở 2 21/05/1956 Ấp Phú Lộc 14 HN B

75 Nguyễn Tấn Hưng 1 01/03/1951 Ấp Phú Lộc 14 HN B



76 Thạch Thị Chịa 2 01/01/1960 Ấp Phú Lộc 15 HN B

77 Hồ Văn Hồng 1 10/10/1956 Ấp Phú Lộc 15 HN B

78 Nguyễn Thị Châu 2 25/06/1961 Ấp Phú Lộc 15 HN B

79 Nguyễn Văn Cảnh 1 01/1/1958 Ấp Phú Lộc 16 HN B

80 Ngô Thị Út 2 10/8/1956 Ấp Phú Lộc 16 HN B

81 Diệp Cún Mùi 2 01/01/1925 Ấp Phú Lộc 17 HN B

82 Trần Văn Xây 1 01/01/1948 Ấp Phú Lộc 17 HN B

83 Nguyễn Thị Liên 2 01/01/1955 Ấp Thanh Thọ HN B

84 Lê Văn Hiển 1 01/01/1936 Ấp Thanh Thọ HN B

85 Trần Thị Huận 2 01/01/1950 Ấp Thanh Thọ HN B

86 Lê Thị Thu 2 19/12/1960 Ấp Thanh Thọ HN B

87 Phạm Thị Hường 2 20/12/1946 Ấp Thọ Lâm HN B

88 Vũ Thị Huệ 2 01/01/1960 Ấp Thọ Lâm HN B

89 Nguyễn Hữu Hậu 1 15/06/1962 Ấp Thọ Lâm HN B

90 Phạm Văn Khẩn 1 03/03/1951 Ấp Thọ Lâm HN B

91 Phạm Thị Mai 2 08/06/1960 Ấp Ngọc Lâm 1 HN B

92 Nguyễn Thị Yến 2 12/03/1960 Ấp Ngọc Lâm 1 HN B

93 Lê Thị Liên 2 01/01/1926 Ấp Ngọc Lâm 1 HN B

94 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2 15/01/1961 Ấp Ngọc Lâm 1 HN B

95 Nguyễn Hoàng 1 08/10/1952 Ấp Ngọc Lâm 1 HN B

96 Nguyễn Thị Ninh 2 22/06/1957 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

97 Nguyễn Thị Diệp 2 10/10/1942 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

98 Nguyễn Thị Nga 2 28/02/1955 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

99 Đinh Thị Mơ 2 02/09/1950 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

100 Nguyễn Thị Mai 2 01/01/1952 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

101 Nguyễn Thị Tính 2 01/01/1950 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

102 Nguyễn Thị Tiền 2 19/08/1951 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

103 Vũ Thị Trị 2 13/10/1958 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

104 Nguyễn Thị Hiền 2 01/01/1937 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

105 Nguyễn Thị Hương 2 19/03/1964 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

106 Đoàn Thị Thanh 2 01/01/1960 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

107 Bùi Thị Vân 2 01/01/1961 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

108 Nguyễn Thị Xuân Huệ 2 01/01/1963 Ấp Ngọc Lâm 2 HN B

109 Nguyễn Thị Thanh Hương 2 01/01/1953 Ấp Ngọc Lâm 3 HN B

110 Trần Thị Kiên 2 10/12/1943 Ấp Ngọc Lâm 3 HN B

111 Tạ Thị Hồng 2 01/01/1949 Ấp Ngọc Lâm 3 HN B

112 Đinh Thị Hoa 2 01/01/1971 Ấp Ngọc Lâm 3 HN B

113 Hoàng Ngọc Phúc 1 01/01/1937 Ấp Ngọc Lâm 3 HN B

114 Đinh Thị Mai 2 01/01/1954 Ấp Bàu Chim HN B

115 Lê Hoàng Ngọc Thanh 2 03/09/2011 Ấp Bàu Chim HN B

116 Nguyễn Thị Khanh 2 01/01/1948 Ấp Bàu Chim HN B



117 Võ Văn Thọ 1 05/09/1948 Ấp Bàu Chim HN B

118 Thân Thị Thắm 2 01/01/1952 Ấp Bàu Chim HN B

119 Trần Thị Tiền 2 01/01/1958 Ấp Thọ Lâm 1 HN B

120 Nguyễn Thị Lan 2 01/01/1961 Ấp Thọ Lâm 1 HN B

121 Nguyễn Thị Mến 2 01/01/1953 Ấp Thọ Lâm 1 HN B

122 Lưu Thị Oanh Ngọc 2 18/10/1960 Ấp Thọ Lâm 2 HN B

123 Vũ Thị Mai 2 01/01/1959 Ấp Ngọc Lâm 4 HN B

124 Trần Ngọc Trọng 1 01/01/1966 Ấp Ngọc Lâm 4 HN B

125 Phạm Thị Kim 2 01/01/1954 Ấp Ngọc Lâm 4 HN B

126 Cung Thị Đào 2 01/01/1959 Ấp Ngọc Lâm 4 HN B

127 Nguyễn Thị Đẹp 2 01/01/1956 Ấp Bàu Mây HN B

128 Chương A Năm 1 01/01/1968 Ấp Bàu Mây HN B

129 Nguyễn Văn Hùng 1 01/01/1963 Ấp Bàu Mây HN B
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